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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Đường Giáp Văn Cương, phố Thanh Tân, Thị Trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam

05/12/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ APEX

2400853528

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ APEX
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: APEX INVESTMENT ADVICE JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02046259966
Email: tax.bachkhoa@gmail.com

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên ngành Mã ngành

1. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

2. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

3. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

4. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

6. Điều hành tua du lịch 7912

7. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

8. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

9. Đại lý du lịch 7911

10. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

11. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

12. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

13. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

14. Khai thác gỗ 0220

15. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

16. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi 8220

17. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

18. In ấn 1811

19. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

20. Dịch vụ liên quan đến in 1812

21. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

22. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

23. Hoạt động của các hội nghề nghiệp 9412

24. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

25. Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh và nghiệp chủ 9411

26. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6399

27. Hoạt động tư vấn quản lý 7020(Chính)

28. Hoạt động của trụ sở văn phòng 7010

29. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

30. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 DƯƠNG THỊ 
NGỌC OANH

Tổ dân phố Phú 
Mỹ, Phường Dĩnh 
Kế, Thành phố  
Bắc Giang, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 10,000

Tổng số 20.000 200.000.000 10,000

121930421

2 HOÀNG VĂN 
KHOA

Thôn Ngọc Mai, 
Xã Chu Điện, 
Huyện Lục Nam, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 50,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 50,000

121538074

3 NGUYỄN THỊ 
THƠI

Thôn Đông 
Thịnh, Xã Tam 
Dị, Huyện Lục 
Nam, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

70.000 700.000.000 35,000

Tổng số 70.000 700.000.000 35,000

121632822

4 VŨ THỊ HIỀN Thôn Chuông 
Vàng, Xã Tân 
Hưng, Huyện 
Lạng Giang, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 5,000

Tổng số 10.000 100.000.000 5,000

122148679

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       121538074
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Ngọc Mai, Xã Chu Điện, Huyện Lục Nam, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Ngọc Mai, Xã Chu Điện, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   HOÀNG VĂN KHOA Nam

14/02/1984 Kinh Việt Nam

10/11/2017 Công an  tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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